NGAN HANG NHA NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
VIET NAM Déc 1ap- Tu do- Hanh phic

S&: 04/2006/TT-NHNN Ha Néi, ngay 03 thang 7 nim 2006

THONG TU
Hudng dan thure hi¢n Nghi dinh s6 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006
Quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thwong mai vé hoat dong mua ban hang hoa
quoc té va cac hoat dong dai ly mua, ban, gia cong va qua canh hang héa véi nuwéce
ngoai ddi voi hang héa thudc dién quan 1y chuyén nganh ciia Ngin hang Nha nuéc

Can cir Nghi dinh sd 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 cua Chinh phu Quy dinh
chi tiét thi hanh Lu4t Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hoa quéc té va cac hoat
dong dai ly mua, ban, gia cong va qua canh hang hda véi nudc ngoai.

Cian ctr Quyét dinh s6 41/2005/QD-TTg ngay 02/3/2005 ciia Thu tuéng Chinh
phu ban hanh Quy ché cap phép nhap khau hang hoa.

Ngén hang Nha nudc Viét Nam (sau day goi tat 13 Ngan hang Nha nudc) hudng
dan thyc hién viéc xuat khau, nhap khau hang héa thudc dién quan ly chuyén nganh cua
Ngan hang Nha nuédc nhu sau:

I. QUY DINH CHUNG

1. Thong tu ndy hudng dan viéc nhap khiu hang hoa thudc dién quan 1y chuyén
nganh ctia Ngan hang Nha nude. Ngan hang Nha nude thuc hién quan 1y nhap khau hang
hoa bang 2 hinh thirc: cap gidy phép nhap khau va chi dinh doanh nghiép duoc phép nhap
khau.

2. Ngan hang Nha nudc céng bd Danh muc hang hoa thudc dién quan 1y chuyén
nganh cia Ngan hang Nha nu6e theo quy dinh tai Muyc III, Phy luc s6 03 ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 cua Chinh phu Quy dinh chi tiét thi
hanh Luat Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hoa qudc té va cac hoat dong dai ly
mua, ban, gia cong va qua canh hang héa voi nudc ngoai tai Phy luc s6 01 ctia Thong tu
nay.

II. QUY DPINH VE NHAP KHAU HANG HOA PHAI CO GIAY PHEP
’ 1. Ngén hang Nha nudc thue hién quan Iy bang hinh thtc cap gidy phép nhap khau
doi véi cac may moc, thiét bi sau:
a. May huy tién;
b. Ctra kho tién.

2. Péi tuong dugc cap gidy phép nhap khau may huy tién, cira kho tién: gdm céc
don vi thuoc Ngan hang Nha nudc, cac doanh nghiép tryc thuéec Ngan hang Nha nudce, to
chtre tin dung va thuong nhan khac.
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3. Piéu kién nhép khau: Cira kho tién va may huy tién nhap khau phai phu hop voi
tiéu chuan k¥ thuat cua kho tién, may hiy tién do Thong doc Ngan hang Nha nudc quy
dinh trong tung thoi ky.

4. Ho so dé nghi cap gidy phép nhap khau:

a. P6i v6i doanh nghiép truc thudc Ngan hang Nha nudc, to chic tin dung va
thuong nhan khéc:

- Pon d& nghi cip gidy phép nhap khiu (theo mau tai phu luc sb 02);

- Ban sao hop 1¢: Quyét dinh thanh 1ap hoidc Gidy ching nhan dang ky kinh doanh
(ban sao c6 cong ching hodc ban photocopy kém theo ban goc dé doi chicu);

- Tai liéu k¥ thuat cua thiét bi, may moéc (ban gbe va ban dich tiéng Viét).

b. D6i véi cac don vi thuée Ngan hang Nha nudc:

- Pon d& nghi cap gidy phép nhap khiu (theo miu tai phu luc sé 02);

‘ -Coy kién cua Th(f)ng dbc Ngan hang Nha nudc chip thuin cho trang bi ctra kho
tién, may huy tién nhap khau;

- Tai liéu k¥ thuat cua thiét bi, may méc (ban gdc va ban dich tiéng Viét).

5. Thoi han giai quyét viéc cap gidy phép:

Cham nhat sau 06 ngay lam viéc ké tir khi nhén du h€3 so hop 1€, Ngan hang Nha
nudc cap giay phép nhap khau. Truong hop tir choi cap gidy phép, trong thoi han trén
Ngéan hang Nha nudc c6 van ban trd 101 rd 1y do.

6. Thoi han hiéu lyc cua giéx phép: Gidy phép c6 hiéu luc dén ngay cudi thang
cua thang ma don vi du kién nhdp khau hang hoa .

7. Pia chi tiép nhan hd so va giai quyét cap gidy phép:

Cuc Phat hanh va Kho quy- Ngan hang Nha nu6c Viét Nam, 47-49 Ly Thai T,
Ha Nai.

8. Trach nhiém cua cac don vi cap gidy phép:

Thépg dcf)c Ngén hang Nha nu¢c giao cho Cyc truong Cuc Phat hanh va Kho quy
xem x¢&t, cap giay phép nhap khau cua kho tién, may huay tién; theo ddi va quan ly viéc su
dung hang hoa thudc dién quan ly chuyén nganh ctia Ngan hang Nha nudc ding muc
dich.

9. Trach nhiém ctia don vi nhap khau hodc uy thac nhap khau (néu co):

- Thuc hiér} viéc nhap khéu ding ) lugng, chét luong va chung loai hang hoa,
dam bao tiéu chuan ky thuat do Ngan hang Nha nudc quy dinh, tuan thu cac quy dinh
hién hanh ctia Nha nudc vé nhdp khau hang hoa.

- Don vinhép khau hang hoa phai st dung dung muc dich hang hoa di xin nhap
khau.
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‘ - Trong thoi gian 03 thang ké tir ngay thong quan, don vi nhap‘khéu phai bao cédo
bang van ban cho Ngén hang Nha nu6c (Cyc Phat hanh va Kho quy) vé tinh hinh sir dung
hang hoa da nhap khau.

10. Gia han gidy phép:

a. Pon vi dé nghi cip gidy phép nhap khau muén gia han gidy phép nhap khau
phai c6 van ban néu ro ly do va thot han xin gia han gui dén Ngén hang Nha nudc trude
thoi gian hét han ghi trong gidy phép d3 duoc cp (kém theo gidy td chirmg minh sy chim
tré ctia viéc nhap khau hang hoa).

, b. Trong th(‘ji han 05 ngay lam viéc ké tir khi nhan dL}’QC van ban dé nghi, gia han
gidy phep nhap khau, Ngan hang Nha nudce phai thong bao bang van ban viée chap thuan
hodc khong chap thuan viéc gia han gidy phép nhéap khau.

III. QUY BINH VE HANG HOA NHAP KHAU BUGC QUAN LY THEO HINH
THUC CHI PINH DOANH NGHIEP BUGC PHEP NHAP KHAU

Céc mat hang quy dinh tai muc 3, 4, 5, 6, 7 trong phu luc s6 01 cua Thong tu nay
la nhitng mat hang do Ngan hang Nha nudc quan ly. Ngan hang Nha nudc chi dinh Nha
may in tién Qudc gia (doanh nghiép truc thudc Ngan hang Nha nude) nhap khéu truc tiép
cac mat hang nay khi duoc su dong ¥ bang vian ban cua Théng ddc Ngan hang Nha nudc.

IV. PIEU KHOAN THI HANH

Thong tu nay co6 hiu lyc thi hanh sau 15 ngay ké tir ngay ding Cong bao. Cac
van ban sau day hét hiéu lyc thi hanh:

- Théng tu 06/2001/TT-NHNN ngay 24/8/2001 cta Théng doc Ngan hang Nha
nuéc vé viec Hudng dan thyc hién Quyét dinh sé 46/2001/QP-TTg ngay 04/4/2001 caa
Tha tuéng Chinh pht vé& quan 1y xuat khiu, nhap khau hang héa thoi ky 2001-2005 dbi
v61 hang héa thude dién quan 1y chuyén nganh cua Ngan hang Nha nudc;

- Thong tu s6 08/2004/TT-NHNN ngay 03/12/2004 cta Théng ddc Ngan hang
Nha nuée vé viée stra d6i, bd sung mot sd diém cua Théng tu s6 06/2001/TT-NHNN
ngay 24/8/2001 cua Théng dbc Ngan hang Nha nuéc vé viéc Hudng dan thuce hién Quyet
dinh s6 46/2001/Qb-TTg ngay 04/4/2001 cua Thu tuéng Chinh phu vé quan 1y xuét
khau, nhap khau hang héa thoi ky 2001-2005 d6i voi hang héa thude dién quan 1y chuyén
nganh ctia Ngan hang Nha nudc.

Noi nhdn: . i
- Ban lanh dao NHNN; THONG BOC
- VP Chinh pht (2 ban); Nguy én Th i Kim Ph ung

- Bo Tu phép (d€ kiém tra);
- Luyu: VP, PC, PHKQ.

PHU LUC SO 01




(kém theo Thong tu s 04/2006/TT-NHNN, ngay 03 thang 7 niam 2006)

7 DANH MUC HANG HOA THUOC DIEN
QUAN LY CHUYEN NGANH CUA NGAN HANG NHA NUGC

I. HANG XUAT KHAU: Khong cé
II. HANG NHAP KHAU:

STT MA HANG MO TA HANG HOA
DANH MUC HANG HOA PHAI CO GIAY PHEP NHAP KHAU
1 8303 00 00 Cira kho tién (theo tiéu chuin k§ thuat do Ngan hang Nha nuéc
quy dinh).
2 8472 90 30 May huy tién (theo tiéu chuan k¥ thuat do Ngan hang Nha nudc
quy dinh).
DANH MUC HANG HOA CHI PINH PON VI NHAP KHAU
3 Giay in tién
4802 69 20 | - Giay nén cotton
4802 69 90 | - Giay nén polymer
4 3215 19 00 | Muyc in tién
5 May ¢ép phoi chong gia va phoi chong gia dé sir dung cho tién,
ngan phi€u thanh toan va cac loai an chi, giay to c6 gia thude
Nganh Ngén hang phat hanh va quan ly: ’

4907 00 30 | - Phoi chong gia dé sur dung cho tién, ngan phi€u thanh toan va cac
loai an chi, giay to c6 gia khac thudc nganh Ngan hang phét hanh
va quan ly q ‘

7206 90 90 | - Phoi kim loai st dung dé duc, dap tién kim loai

7218 99 00

7224 90 00 ’

8477 80 20 | - May ép phoi chong gia

6 May in tién (theo tiéu chuan ky thuat do Ngan hang Nha nudc cong
bo).

8443 19 10 | - May phu Varnish

8443 29 10 |- May in s6 Numerota

8443 30 10 | - May in Flexo

8443 40 10 | - May Intaglio

8443 59 90 | - May Simultan

7 8462 99 50 | May dac, dép tién kim loai (theo tiéu chu?m k¥ thuat do Ngan hang
Nha nudc cong bo).
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PHU LUC SO 02
(kém theo Thong tu s6 04/2006/TT-NHNN, ngady 03 thang 7 nim 2006)

(Tén to chirc/don vi dé nghi CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
cap giay phép nhap khau) Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

., hgay thang nam 200...

PON PE NGHI CAP GIAY PHEP NHAP KHAU

Kinh gtri: Cuc Phat hanh va Kho quy Ngan hang Nha nuéc Viét Nam

1. Tén t6 chirc/don vi dé nghi cap glay phép nhdp khau [tén ddy du bang
tiéng Viét, tiéng nudc ngoai va tén viét tat (néu co)]:
- Thudc co quan chii quan (néu co):

- Pia chi:
- Dién’ thoai: ’ Fax: ,
- Quyét dinh thanh 1ap hodc Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh (néu c6)"”
sO:
Noi pép: ’ Ngay cép'
- M2 s6 XNK (néu c0): Noi cap
2. Bé nghi Ngan hang Nha nudc xét cap gidy phép nhap khau cic mat hang:
STT | TENSANPHAM | MAHS | KY HIEU | XUAT XU- SO NAM SAN
HANG SX, | LUONG XUAT
LAP RAP

3. Muc dich nhap khau:

4. Hinh thre nhap khau:

- Tén don vi nhap khau uy thac [tén day du bang tiéng Viét, tiéng nudc
ngodi va tén viét tat (néu co)]:

- Pia chi tru sé chinh:

- Bién thoai: Fax:

' Noi dung nay khong ap dung ddi véi cac don vi thude Ngan hang Nha nuéc.
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- Quyét dinh thanh 1ap hoic Giay chirng nhan dang ky kinh doanh sé:

Noi cap: Ngay cap:

-MasO XNK: 7 Noi cap:
5. Thoi gian dy kién nhép khau:
6. Ho so kém theo:

Chung t61 cam ké"t thue hién ding, day du cac quy dinh caa Nha nude va cua
Ngéan hang Nha nudc ve nhap khau hang hoa chuyén dung; cam két sir dung ding
muc dich hang héa xin nhap khau.

THU TRUGNG BON VI
(Ky tén, dong dau)
Noi nhan:
- Nhu dé gui,
Ry




PHU LUC SO 03
(kém theo Thong tu s6 04/2006/TT-NHNN, ngady 03 thang 7 nim 2006)

NGAN HANG NHA NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
VIET NAM Poc 1ap- Tw do- Hanh phic
Sé: /GP-NHNN Ha Noi, ngay  thang  nam 200...
GIAY PHEP

Nhép khiu hang hoa thudc dién quan ly chuyén nganh cua Ngén hang Nha nudc
(Co gia tri dén hét ngay .../ .../200...)

THONG POC NGAN HANG NHA NUGC

Can ct Luat Ngan hang Nha nudc Viét Nam ndm 1997 va Luét sua ddi, bod
sung mat sb diéu cua Luat Ngan hang Nha nudc Viét Nam nam 2003;

Can ctr Nghi dinh s6 52/2003/ND-CP ngay 19/5/2003 cta Chinh pha Quy
dinh chtrc ning, nhiém vu, quyén han va co cdu to chic ciia Ngan hang Nha nudc
Viét Nam;

Can cit Nghi dinh s6 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 Quy dinh chi tiét thi
hanh Luat Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hoa quéc té va cac hoat dong
dai Iy mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa voi nudc ngoai,

Can cr Quyét dinh sb 41/2005/QD-TTg ngay 02/3/2005 cta Thu tudng
Chinh phu ban hanh Quy ché vé cip phép nhap khau hang hoa;

Can cu Thong tu sO /2006/TT-NHNN ngay thang nam vé
viéc Huong dan thuc hién Nghi dinh so 12/2006/ND-CP ngay 23/01/2006 Quy
dinh chi tiét thi hanh Luit Thuong mai vé hoat dong mua ban hang hoa qudc té va
cac hoat dong dai Iy mua, ban, gia cong va qua canh hang hoa véi nude ngoai dbi
voi ha‘mg hoa thu6c dién quén ly chuyén ngémh cua Ngén hémg Nha nudc;

NAY CHO PHEP

1. Tén don vi:

- Tru so/dia chi tai:




S6 PT: Fax:
- Quyét dinh thanh 1ap hodc Gidy ching nhan diang ky kinh doanh (néu c6)®

Noi cap: Ngay cap:
- M3 s6 XNK (néu co): Noi cap:

duoc phép nhap khau cac mit hang sau (theo mau dinh kém):

STT TEN SAN MAHS | KYHIEU | XUAT XU- SO NAM SAN
PHAM HANG SX, LUONG XUAT
LAP RAP

2. Pon vi nhap khau uy thac (néu cd):

- Tén don vi nhap khau uy thac [tén diy du bang tiéng Viét, tiéng nudc
ngoai va tén viét tat (néu co)]:

- Pia chi tru sé chinh:

- Bién thoai: Fax:

- Quyét dinh thanh 1ap hodc Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh (néu co)

Noi qép: Ngay cap: ,
- Ma s6 XNK: Noi cap:
3. Muc dich nhép khau: ...

Pon vi nhap khau hang hoa co6 trach nhiém khai thac, st dung ding muc
dich va thuc hién dung cac qui dinh c¢6 lién quan cia Nha nudc vé nhdp khau hang
hoa.

Noi nhan: 7 TL.THQNG QOC ‘ i
e : CUC TRUONG CUC PHAT HANH VA KHO QUY
- Luu: VP, PHKQ.

2 N6i dung nay khong ap dung dbi v6i cac don vi thudc Ngan hang Nha nudc.
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		NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


VIỆT NAM


Số :  04/2006/TT-NHNN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  03 tháng 7 năm 2006





THÔNG TƯ


Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 


Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 


quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước



Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.


 Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa.


 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) hướng dẫn thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước như sau:


I. QUY ĐỊNH CHUNG



1. Thông tư này hướng dẫn việc nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhập khẩu hàng hóa bằng 2 hình thức: cấp giấy phép nhập khẩu và chỉ định doanh nghiệp được phép nhập khẩu. 



2. Ngân hàng Nhà nước công bố Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Mục III, Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài tại Phụ lục số 01 của Thông tư này.


   II. QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHẢI CÓ GIẤY PHÉP



1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý bằng hình thức cấp giấy phép nhập khẩu đối với các máy móc, thiết bị sau:



a. Máy hủy tiền;



b. Cửa kho tiền.



2. Đối tượng được cấp giấy phép nhập khẩu máy huỷ tiền, cửa kho tiền: gồm các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và thương nhân khác. 



3. Điều kiện nhập khẩu: Cửa kho tiền và máy huỷ tiền nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cửa kho tiền, máy hủy tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.



4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu:



a. Đối với doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và thương nhân khác:



- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu (theo mẫu tại phụ lục số 02);



- Bản sao hợp lệ: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng hoặc bản photocopy kèm theo bản gốc để đối chiếu);



- Tài liệu kỹ thuật của thiết bị, máy móc (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).



b. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:


            - Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu (theo mẫu tại phụ lục số 02);



 - Có ý kiến của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho trang bị cửa kho tiền, máy hủy tiền nhập khẩu;


            - Tài liệu kỹ thuật của thiết bị, máy móc (bản gốc và bản dịch tiếng Việt).



5. Thời hạn giải quyết việc cấp giấy phép:



Chậm nhất sau 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, trong thời hạn trên Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời rõ lý do.


6. Thời hạn hiệu lực của giấy phép: Giấy phép có hiệu lực đến ngày cuối tháng của tháng mà đơn vị dự kiến nhập khẩu hàng hoá .


7. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cấp giấy phép: 



Cục Phát hành và Kho quỹ- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 47-49 Lý Thái Tổ, Hà Nội.



8. Trách nhiệm của các đơn vị cấp giấy phép:



Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao cho Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ xem xét, cấp giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền, máy hủy tiền; theo dõi và quản lý việc sử dụng hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước đúng mục đích.



9. Trách nhiệm của đơn vị nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu (nếu có):




- Thực hiện việc nhập khẩu đúng số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước quy định, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về  nhập khẩu hàng hóa.


-  Đơn vị nhập khẩu hàng hoá phải sử dụng đúng mục đích hàng hóa đã xin nhập khẩu.



- Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày thông quan, đơn vị nhập khẩu phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) về tình hình sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu.




10. Gia hạn giấy phép:


a. Đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu muốn gia hạn giấy phép nhập khẩu phải có văn bản nêu rõ lý do và thời hạn xin gia hạn gửi đến Ngân hàng Nhà nước trước thời gian hết hạn ghi trong giấy phép đã được cấp (kèm theo giấy tờ chứng minh sự chậm trễ của việc nhập khẩu hàng hóa).


b. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị gia hạn giấy phép nhập khẩu, Ngân hàng Nhà nước phải thông báo bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc gia hạn giấy phép nhập khẩu.


III. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯỢC QUẢN LÝ THEO HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU



Các mặt hàng quy định tại mục 3, 4, 5, 6, 7 trong phụ lục số 01 của Thông tư này là những mặt hàng do Ngân hàng Nhà nước quản lý. Ngân hàng Nhà nước chỉ định Nhà máy in tiền Quốc gia (doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước) nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng này khi được sự đồng ý bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.


                           

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH



 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành:



- Thông tư 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước;


            - Thông tư số 08/2004/TT-NHNN ngày 03/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước. 
          


Nơi nhận:


- Ban lãnh đạo NHNN;




THỐNG ĐỐC

- VP Chính phủ (2 bản);



       Nguy ễn Th ị Kim Ph ụng


- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);


- Lưu: VP, PC, PHKQ.


PHỤ LỤC SỐ 01


(kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-NHNN, ngày   03  tháng   7  năm 2006)


DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC DIỆN 


QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


I. HÀNG XUẤT KHẨU: Không có


II. HÀNG NHẬP KHẨU:


		STT

		MÃ HÀNG

		MÔ TẢ HÀNG HOÁ



		DANH MỤC HÀNG HOÁ PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU



		1

		8303

		00

		  00

		Cửa kho tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước quy định).



		2

		8472

		90 

		 30

		Máy hủy tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước quy định).



		DANH MỤC  HÀNG HOÁ CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU



		3

		

		

		

		Giấy in tiền



		

		4802

		69

		  20

		- Giấy nền cotton



		

		4802 

		69

		 90

		- Giấy nền polymer



		4

		3215 

		19

		 00

		Mực in tiền



		5

		

		

		

		Máy ép phôi chống giả và phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá thuộc Ngành Ngân hàng phát hành và quản lý:



		

		4907 

		00

		 30

		- Phôi chống giả để sử dụng cho tiền, ngân phiếu thanh toán và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác thuộc ngành Ngân hàng phát hành và quản lý



		

		7206 

		90

		90

		- Phôi kim loại sử dụng để đúc, dập tiền kim loại



		

		7218

		 99 

		00

		



		

		7224

		 90 

		 00

		



		

		8477

		80

		  20

		- Máy ép phôi chống giả



		6

		

		

		

		Máy in tiền (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước công bố).



		

		8443 

		19

		 10

		- Máy phủ Varnish



		

		8443 

		29

		 10

		- Máy in số Numerota



		

		8443

		30 

		 10

		- Máy in Flexo



		

		8443

		 40 

		10

		- Máy Intaglio



		

		8443

		 59 

		90

		- Máy Simultan



		7

		8462

		99 

		 50

		Máy đúc, dập tiền kim loại (theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước công bố).





PHỤ LỤC SỐ 02


(kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-NHNN, ngày   03  tháng  7  năm 2006)


(Tên tổ chức/đơn vị đề nghị               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  cấp giấy phép nhập khẩu)                  
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                       …, ngày         tháng        năm 200...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU


……………………


                     Kính gửi: Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



1. Tên tổ chức/đơn vị đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]:



- Thuộc cơ quan chủ quản (nếu có):



- Địa chỉ:



- Điện thoại: 



Fax:



- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)(
) số:                        


    Nơi cấp:                                      Ngày cấp:



- Mã số XNK (nếu có):                   Nơi cấp:



2. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xét cấp giấy phép nhập khẩu các mặt hàng:


		STT

		TÊN SẢN PHẨM

		MÃ HS

		KÝ HIỆU

		XUẤT XỨ- HÃNG SX, LẮP RÁP

		SỐ LƯỢNG

		NĂM SẢN XUẤT



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		






3. Mục đích nhập khẩu:



4. Hình thức nhập khẩu:



- Tên đơn vị nhập khẩu ủy thác [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]: 



- Địa chỉ trụ sở chính:



- Điện thoại: 



Fax:



- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  


             Nơi cấp:                                                Ngày cấp:



- Mã số XNK:                                                                Nơi cấp:



5. Thời gian dự kiến nhập khẩu:



6. Hồ sơ kèm theo:



Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước về nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng; cam kết sử dụng đúng mục đích hàng hóa xin nhập khẩu.









THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ









     (Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:


- Như đề gửi,


-.................


- Lưu,


PHỤ LỤC SỐ 03


(kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-NHNN, ngày   03  tháng    7   năm 2006)


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


VIỆT NAM



         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc



Số:              /GP-NHNN    
                     Hà Nội, ngày      tháng      năm 200...


GIẤY PHÉP


Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước


(Có giá trị đến hết ngày .../ .../200...)


THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;



Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;



Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;



Căn cứ Thông tư số            /2006/TT-NHNN ngày       tháng       năm       về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước;



Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu số …….. ngày ……. của ..............và hồ sơ liên quan về việc cấp giấy phép nhập khẩu…….. 






NAY CHO PHÉP


1. Tên đơn vị:



    - Trụ sở/địa chỉ tại:



       Số ĐT:                                                                        Fax:



    - Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)(
)  số:         


            Nơi cấp:                                        Ngày cấp:



    - Mã số XNK (nếu có):       
    Nơi cấp:                   


được phép nhập khẩu các mặt hàng sau (theo mẫu đính kèm):


		STT

		TÊN SẢN PHẨM

		MÃ HS

		KÝ HIỆU

		XUẤT XỨ- HÃNG SX, LẮP RÁP

		SỐ LƯỢNG

		NĂM SẢN XUẤT



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





2. Đơn vị nhập khẩu uỷ thác (nếu có): 


- Tên đơn vị nhập khẩu ủy thác [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có)]:



- Địa chỉ trụ sở chính:



- Điện thoại: 



Fax:



- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) số:  


             Nơi cấp:                                        Ngày cấp:



- Mã số XNK:                                                                Nơi cấp:


3. Mục đích nhập khẩu: ...


Đơn vị nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm khai thác, sử dụng đúng mục đích và thực hiện đúng các qui định có liên quan của Nhà nước về nhập khẩu hàng hoá. 


Nơi nhận:



                                    TL.THỐNG ĐỐC


- ………..;

                           CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ


- Lưu: VP, PHKQ.









� Nội dung này không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.



� Nội dung này không áp dụng đối với các đơn vị  thuộc Ngân hàng Nhà nước.







PAGE  

		3

		www.viipip.com







